
DANH SÁCH  

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024(khám huyện) 
 

 

TT 
- Họ và tên 

- Ngày, tháng, năm sinh 
- VH 

- CMKT 

- DT 

- TG 

- Hộ khẩu thường trú 

- Nơi làm việc 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

Ghi 

chú 

1 
Quách Bùi Duy Mạnh 

07/01/2005 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Đồng Lão, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Quách Văn Xuân: Năm sinh: 1986-Làm ruộng 

Bùi Thị Dung: Năm sinh: 1984-Làm ruộng 
2 

2 
Kim Duy Nguyên 

19/10/2005 

12/12 

Không 

Kinh 

Không 

Đồng Lão, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Kim Duy Hưng: Năm sinh:1985-Làm ruộng 

Trần Thị Hằng:Năm sinh:1985-Làm ruộng 
3 

3 
Dương Khắc Tuấn 

17/8/2005 

12/12 

Không 

Kinh 

Không 

Đồng Lão, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Dương Khắc Anh:Năm sinh: 1980-Làm ruộng 

Kim Thị Tư:Năm sinh: 1985-Làm ruộng 
4 

4 
Bùi Đăng Hoàn 

26/3/2004 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Đồng Lão, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Bùi Văn Hoàng:Năm sinh:1985- Làm ruộng 

Bùi Thị Vi:Năm sinh: 1984-Làm ruộng 
3 

5 
Quách Văn Long 

15/4/2004 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Đồng Lão, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Quách Văn Nam:Năm sinh: 1979-Làm ruộng 

Hà Thị Nhiên:Năm sinh: 1980 -Làm ruộng 
1 

6 
Quách Linh Đan 

02/02/2003 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Đồng Lão, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

 

Quách Thu Hằng:Năm sinh: 1981-Làm ruộng 
3 

7 
Hà Ngọc Quang 

02/02/2002 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Đồng Lão, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Hà Ngọc Tấn:Năm sinh: 1978-Làm ruộng 

Dương Thị Thảo:Năm sinh: 1977-Làm ruộng 
4 

8 
Quách Văn Thỏa 

24/7/1999 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Đồng Lão, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Quách Văn Điền:Năm sinh: 1968- Làm ruộng 

Đinh Thị Thư:Năm sinh: 1966-Làm ruộng 
3 

9 
Quách Ngọc Hiếu 

03/5/2005 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Song Nga, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Quách Thanh Hà:Năm sinh: 1985- Làm ruộng 

Quách Thị Lụa:Năm sinh: 1981- Làm ruộng 
3 

10 
Quách Trường Giang 

28/7/2005 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Song Nga, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Quách Văn Hùng:Năm sinh: 1984-Làm ruộng 

Bùi Thị Thương:Năm sinh: 1984-Làm ruộng 
2 

11 
Quách Ngọc Phương 

20/9/2005 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Song Nga, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Quách Văn Hồng:Năm sinh: 1979 Làm ruộng 

Bùi Thị Tân:Năm sinh: 1984-Làm ruộng 
2 

12 
Bùi Di Hùng 

15/02/2004 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Song Nga, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Bùi Văn Huê:Năm sinh: 1978-Làm ruộng 

Bùi Thị Cạnh:Năm sinh: 1979-Làm ruộng 
1 

13 
Bùi Văn Giang 

01/10/2000 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Song Nga, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Bùi Văn Công:Năm sinh: 1974-Làm ruộng 

Cao Thị Hường:Năm sinh: 1978-Làm ruộng 
2 

UBND XÃ CẨM NGỌC 
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Cẩm Ngọc, ngày tháng  năm 2023 



TT 
- Họ và tên 

- Ngày, tháng, năm sinh 
- VH 

- CMKT 

- DT 

- TG 

- Hộ khẩu thường trú 

- Nơi làm việc 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

Ghi 

chú 

14 
Dương Khắc Đạt 

30/12/2003 

12/12 

Không 

Kinh 

Không 

Song Nga, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Dương Khắc Cường:Năm sinh: 1986-Làm ruộng 

Vũ Thị Hà:Năm sinh: 1987- Làm ruộng 
1 

15 
Trương Trường 

21/11/2003 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Song Nga, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Trương Văn Quang:Năm sinh: 1979-Làm ruộng 

Bùi Thị Thắm:Năm sinh: 1982-Làm ruộng 
2 

16 
Nguyễn Văn Trung 

07/4/2005 

12/12 

Không 

Kinh 

Không 

Thôn Sống, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Nguyễn Văn Nam:Năm sinh: 1980-Làm ruộng 

Nguyễn Thị Hồng:Năm sinh: 1982 -Làm ruộng 
2 

17 
Hà Ngọc Giang 

25/7/2005 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Thôn Sống, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Hà Ngọc Sơn:Năm sinh: 1972-Làm ruộng 

Nguyễn Thị Thủy:Năm sinh: 1978-Làm ruộng 
3 

18 
Phạm Anh Hào 

09/02/2005 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Thôn Sống, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Phạm Văn Hùng:Năm sinh: (chết) 

Phạm Thị Hương:Năm sinh: 1976 Làm ruộng 
1 

19 
Phạm Văn Hoạt 

25/6/2004 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Thôn Sống, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Phạm Văn Sen:Năm sinh: 1975-Làm ruộng 

Phạm Thị Huấn:Năm sinh:1977- Làm ruộng 
2 

20 
Lê Văn Đạt 

16/04/2002 

12/12 

Không 

Kinh 

Không 

Thôn Sống, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Lê Văn Thành:Năm sinh: 1976-Làm ruộng 

Bùi thị Thao: Năm sinh: 1980-Làm ruộng 
2 

21 
Cao Văn Cường 

23/02/2005 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Thôn Phúc Ngán Vải,  

Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy, TH 

Cao Văn An:Năm sinh: 1975- Làm ruộng 

Nguyễn Thị Nguyệt: Năm sinh: 1978- Làm ruộng 
2 

22 
Nguyễn Văn An 

15/7/2004 

12/12 

Không 

Kinh 

Không 

Thôn Phúc Ngán Vải,  

Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy, TH 

Nguyễn Thăng Long: Năm sinh: 1977-Làm ruộng 

Hoàng Thị Hòa:Năm sinh: 1975-  Làm ruộng 
3 

23 
NguyễnVănTrường 

30/07/2001 

12/12 

Không 

Kinh 

Không 

Thôn Phúc Ngán Vải,  

Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy, TH 

Nguyễn Văn Thọ:Năm sinh: 1979  Làm ruộng 

Nguyễn Thị Lan: Năm sinh: 1978 Làm ruộng 
1 

24 
Lê Văn Vinh 

25/4/2003 

12/12 

Không 

Kinh 

Không 

Thôn Phúc Ngán Vải,  

Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy, TH 

Lê Duy Phú:Năm sinh: 1969-Làm ruộng 

Cao Thị Tươi: Năm sinh: 1974- Làm ruộng 
3 

25 
Nguyễn Hồng Phong 

06/7/2005 

12/12 

Không 

Kinh 

Không 

Thôn Kìm, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Nguyễn Trọng Hà:Năm sinh: 1975- Làm ruộng 

Dương Thị Hương:Năm sinh:  1977-Làm ruộng 
2 

26 
Hà Công Đạt 

26/01/2004 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Thôn Kìm, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Hà Công Hưng: Năm sinh: 1972-Làm ruộng 

Hà Thị Huê: Năm sinh: 1973-Làm ruộng 
3 

27 
Bùi Ngọc Tiến 

11/4/2001 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Thôn Kìm, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Bùi Văn Thanh: Năm sinh: 1973-Làm ruộng 

Trương Thị Mầu:Năm sinh:  1974-Làm ruộng 
3 

28 
Phạm Tiến Dân 

04/6/2005 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Thôn Song, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Phạm Ngọc Tân: Năm sinh: 1975-Làm ruộng 

Cao Thị Thành: Năm sinh: 1979- Làm ruộng 
3 



TT 
- Họ và tên 

- Ngày, tháng, năm sinh 
- VH 

- CMKT 

- DT 

- TG 

- Hộ khẩu thường trú 

- Nơi làm việc 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

Ghi 

chú 

29 
Trương Văn Xuân 

04/4/2000 

10/12 

Không 

Mường 

Không 

Thôn Song, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Trương Văn Vỹ: Năm sinh: 1970-Làm ruộng 

Phạm Thị Thương: Năm sinh: 1973- Làm ruộng 
2 

30 
Bùi Văn Khuyến 

25/3/2005 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Thôn Sành, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Bùi Văn Quyền: Năm sinh:1977-Làm ruộng 

Nguyễn Thị Thảo: Năm sinh: 1982-Làm ruộng 
2 

31 
Phạm Quốc Tuấn 

22/11/2005 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Thôn Sành, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Phạm Văn Duyên: Năm sinh: 1971-Làm ruộng 

Lê Thị Kiều: Năm sinh: 1975-Làm ruộng 
2 

32 
Quách Văn Quyến 

02/9/2005 

12/12 

Không 

Mường 

Không 

Thôn Sành, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Quách Văn Huy: Năm sinh: 1976-Làm ruộng 

Lê Thị Thìn:Năm sinh: 1976- Làm ruộng 
3 

33 
Trần Đức Hiếu 

22/02/2003 

12/12 

Không 

Kinh 

Không 

Thôn Sành, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Trần Đức Tuân: Năm sinh:1980- Làm ruộng 

Phạm Thị Hạnh: Năm sinh: 1983-Làm ruộng 
2 

34 
Kim Duy Hiệu 

20/7/2001 

12/12 

Không 

Kinh 

Không 

Thôn Sành, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Kim Duy Hùng:Năm sinh:  1978-Làm ruộng 

Dương Thị Hội:Năm sinh:  1980-Làm ruộng 
4 

35 
Bùi Văn Đức 

07/8/2000 

9/12 

Không 

Mường 

Không 

Thôn Sành, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Bùi Văn Cảnh: Năm sinh: 1973-Làm ruộng 

Quách Thị Nương: Năm sinh: 1975-Làm ruộng 
4 

36 
Quách Tuấn Anh 

10/11/2000 

10/12 

Không 

Mường 

Không 

Thôn Sành, Cẩm Ngọc, 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Quách Văn Tuyên:Năm sinh: 1978- Làm ruộng 

Bùi Thị Ngọc: Năm sinh: 1980-Làm ruộng 
2 

 

 

Tổng số: 36 

Quân sự: 34 

CA        : 02 

- Loại 1: 05 

- Loại 2: 15 

- Loại 3: 12 

- Loại 4: 04 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NVQS 

CHỦ TỊCH UBND 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Huệ 
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